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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa:  Ông Thái Hoàng Đắc 

Các Hội thẩm nhân dân:   Bà Nguyễn Thị Loan 

 Ông Bùi Xuân Minh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Nga Muội là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời tham gia phiên tòa: 

Ông Dương Việt Khái - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau, Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự thụ lý số: 24/2019/HSST ngày 14 tháng 3 năm 2019 đối với 

các bị cáo:  

1. Trần Trung H - sinh năm 1999 (có mặt) 

Nơi cư trú: Ấp S, xã K, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: 

Làm biển; Trình độ học vấn: 5/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Chánh T và bà Nguyễn Mỹ C; Vợ, 

con: Chưa; Tiền án: Không; Tiền sự: 04, Ngày 08-01-2018 bị UBND xã Khánh 

Bình Tây Bắc xử phạt hành chính số tiền  2.000.000 đồng về hành vi tàng trữ, cất 

giấu dao trên phương tiện giao thông nhằm mục đích gây thương tích cho người 

khác. Ngày 08-5-2018 bị UBND xã Khánh Bình Tây Bắc xử phạt hành chính số 

tiền  2.500.000 đồng về hành vi tàng trữ, cất giấu dao trên phương tiện giao thông 

nhằm mục đích gây thương tích cho người khác. Ngày 16-7-2018 bị UBND xã 

Khánh Bình Tây Bắc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã về hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy, thời hạn 06 tháng. Ngày 09-01-2019 bị UBND xã Khánh Bình 

Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xử phạt hành chính 3.000.000 đồng 

về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác (đã nộp phạt xong); bị bắt, tạm giữ 

ngày 13-01-2019 sau đó chuyển tạm giam đến nay. 

2. Lê Bé N - sinh năm 1996; tên gọi khác: Bé (có mặt) 

Nơi cư trú: Ấp S, xã K, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: 

Làm biển; Trình độ học vấn: 7/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 
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Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn H và bà Võ Ngọc H; Vợ: Nguyễn 

Huyền Tr; Con: 01 người (02 tháng tuổi); Tiền án: Ngày 19-7-2016 bị Tòa án 

nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xử phạt 01 năm tù về tội “Trộm cắp 

tài sản”, chấp xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích; Tiền sự: Không; 

Bị bắt, tạm giữ ngày 13-01-2019 sau đó chuyển tạm giam đến nay. 

- Bị hại: Phan Đồng Th, trú tại: Ấp S, xã K, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà 

Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 13 giờ ngày 11-01-2019, Trần Trung H nảy sinh ý định ra biển lấy 

trộm ốc bẫy mực về bán lấy tiền chi xài cá nhân. H rũ Lê Bé N (Bé) đi lấy trộm 

ốc bẫy mực, Ngh đồng ý. Ngh lấy 04 cái bao mục đích để đựng ốc. Khoảng 18 

giờ cùng ngày H và Ngh xuống vỏ Composite hiệu Quốc Dũng dài 8,1m, 01 máy 

xe hiệu Toyota 4 lóc nằm của Ngh chạy ra biển để trộm ốc. Ngh điều khiển vỏ 

máy chở H đến tọa độ 09
0
500”N-104

0
41”000”E thì tắt máy thả trôi, H thả neo 

xuống biển để tìm dây ốc.  

Khoảng 21 giờ cùng ngày thì tìm gặp dây ốc bẩy mực của Phan Đồng Th. 

H kéo luồng dây ốc lên vỏ rồi dùng dao cắt luồng dây ốc. H và Ngh thay nhau 

kéo ốc lên vỏ cắt dây thẻo bỏ ốc vào bao. Cùng thời điểm này, Th đang canh giữ 

ốc gần đó phát hiện H và Ngh đang trộm ốc nên điện thoại cho Nguyễn Trường 

Xa, Nguyễn Văn Hợp, Phan Văn Cần, Nguyễn Văn Vĩnh đến cùng vây bắt. Khi 

H và Ngh trộm được 125 con ốc bẩy mực thì nghe tiếng máy, bị phát hiện nên H 

giật máy bỏ chạy 01 đoạn thì Ngh đến chạy máy. Trong lúc bị đuổi bắt, H ném 

bao ốc vừa trộm được xuống biển. Khoảng 30 phút sau thì bắt được H và Ngh. 

Qua làm việc Lê Bé N và Trần Trung H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình. 

Vật chứng thu giữ: Công an xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời 

thu 02 chìa khóa số 27, 02 chìa khóa số 19, 01 chìa khóa số 12, 01 chìa khóa 

không có số, 01 cây cưa sắt màu đỏ, 01 cây dao cán cây dài 9cm lưỡi dao 19cm, 

01 cây dao thái lan cán màu vàng dài 9cm lưỡi dao dài 11cm, 01 cây dao không 

có cán lưỡi dài 22cm, 01 cây búa thầu cám màu đen đỏ, 01 cây dao cán cây dài 

11cm lưỡi dài 12cm, 01 cal nhựa màu vàng không chứa gì, 02 cal nhựa màu đen 

có chứa dầu, 01 vỏ composite hiệu Quốc Dũng dài 8,1m, 01 máy xe hiệu Toyota 

4 lóc nằm, 01 bình ắc quy hiệu Đồng Nai 100AP, 02 cặp bao tay vải màu trắng, 

01 cục đá mài, 08 cộng dây pô, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J4 

màu vàng. Chi cục thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời đang quản lý. 

Kết luận định giá số 04 ngày 16-01-2018 của Hội đồng định giá thuộc 

UBND huyện Trần Văn Thời, kết luận: 125 vỏ ốc bẩy mực trị giá 2.875.000 

đồng; 06 kg dây màu đen trị giá 144.000 đồng. Tổng giá trị 3.019.000 đồng. 
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Quá trình điều tra, Ngh và H đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho bị 

hại Phan Đồng Th số tiền 1.875.000 đồng. Bị hại không yêu cầu gì về trách 

nhiệm dân sự. 

Tại bản cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau truy tố Trần Trung H và Lê Bé 

N về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời giữ 

nguyên cáo trạng truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 

173; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo H. Áp dụng 

khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trần Trung H và Lê Bé N, mỗi bị cáo từ 06 tháng đến 09 

tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận tại toàn bộ tài sản bị mất trộm, 

không có yêu cầu gì nên không đặt ra xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 

của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 02 chìa khóa số 27, 02 chìa khóa số 19, 01 chìa khóa số 

12, 01 chìa khóa không có số, 01 cây cưa sắt màu đỏ, 01 cây dao cán cây dài 9cm 

lưỡi dao 19cm, 01 cây dao thái lan cán màu vàng dài 9cm lưỡi dao dài 11cm, 01 

cây dao không có cán lưỡi dài 22cm, 01 cây búa thầu cám màu đen đỏ, 01 cây 

dao cán cây dài 11cm lưỡi dài 12cm, 01 cal nhựa màu vàng không chứa gì, 02 cal 

nhựa màu đen có chứa dầu, 02 cặp bao tay vải màu trắng, 01 cục đá mài, 08 cộng 

dây pô, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J4 màu vàng. 

Trả lại cho bị cáo Ngh 01 vỏ composite hiệu Quốc Dũng dài 8,1m, 01 máy 

xe hiệu Toyota 4 lóc nằm, 01 bình ắc quy hiệu Đồng Nai 100AP. 

Ý kiến của các bị cáo H, Ngh Thống nhất với nội dung cáo trạng của Viện 

kiểm sát đã truy tố. 

Các bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Trần Văn Thời, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, các bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành 
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vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Khoảng 21 giờ 

ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại tọa độ 090500”N-104041”000”E thuộc vùng biển 

tỉnh Cà Mau, các bị cáo Trần Trung H và Lê Bé N đã lén lút lấy trộm 125 con ốc 

bẩy mực (kèm với dây đen) của Phan Đồng Th, theo kết luận giám định tổng trị 

giá 3.019.000 đồng. 

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các 

bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và 

các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Khi thực hiện hành vi phạm tội, 

các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý 

trực tiếp nên đã phạm vào tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

Hành vi của các bị cáo Trần Trung H, Lê Bé N lén lúc trộm tài sản của bị 

hại Phan Đồng Th là trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an 

toàn xã hội. Bản thân các bị cáo biết rõ chiếm đoạt tài sản của người khác là vi 

phạm pháp luật hình sự và bị pháp luật xử lý nhưng vì muốn có tiền chi xài cá 

nhân nên bị cáo bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. Trong vụ án 

này, bị cáo H là người chủ mưu, rủ rê bị cáo Ngh lấy trộm tài sản của bị hại. Bản 

thân bị cáo có 04 tiền sự như đã nêu tại phần lý lịch của bị cáo H. Đối với bị cáo 

Ngh đồng phạm với H, dùng phương tiện vỏ máy của mình cùng với H tham gia 

lấy trộm ốc bẩy mực của bị hại. Bản thân bị cáo có 01 tiền án, ngày 19-7-2016 bị 

Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xử phạt 01 năm tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, chấp xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. Lần 

này tiếp tục phạm tội thuộc trường hợp tái phạm. Do đó, Hội đồng xét xử cần 

phải áp dụng mức hình phạt tù để các bị cáo có thời gian cải sửa bản thân, sống 

có ý thức chấp hành pháp luật.  

[3] Về tính tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Ngh được 

áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, các bị cáo H, Ngh đã thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả cho bị hại 

xong. Bị báo H phạm tội lần đầu thuộc trườn hợp ít nghiêm trọng; ông nội bị cáo 

Ngh là Lê Trường Giang có tham gia cách mạng. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo 

quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo H; điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Ngh. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản các bị cáo chiếm đoat đã khắc phục bồi 

thường xong cho bị hại và bị hại không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[5] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 02 chìa khóa số 27, 02 chìa khóa 

số 19, 01 chìa khóa số 12, 01 chìa khóa không có số, 01 cây cưa sắt màu đỏ, 01 

cây dao cán cây dài 9cm lưỡi dao 19cm, 01 cây dao thái lan cán màu vàng dài 
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9cm lưỡi dao dài 11cm, 01 cây dao không có cán lưỡi dài 22cm, 01 cây búa thầu 

cám màu đen đỏ, 01 cây dao cán cây dài 11cm lưỡi dài 12cm, 01 cal nhựa màu 

vàng không chứa gì, 02 cal nhựa màu đen có chứa dầu, 02 cặp bao tay vải màu 

trắng, 01 cục đá mài, 08 cộng dây pô và 01 điện thoại di động hiệu Samsung 

Galaxy J4 màu vàng của bị cáo H. 

Đối với 01 vỏ composite hiệu Quốc Dũng dài 8,1m, 01 máy xe hiệu 

Toyota 4 lóc nằm, 01 bình ắc quy hiệu Đồng Nai 100AP của bị cáo Ngh sử dụng 

để làm phương tiện phạm tội. Tuy nhiên, tài sản này là phương tiện duy nhất để 

tạo ra nguồn thu nhập cho cả gia đình của bị cáo Ngh. Hơn nữa, vỏ máy này 

không phải là phương tiện chuyên dùng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo 

Ngh là phù hợp. 

(Chi cục thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời đang quản lý theo biên 

bản giao nhận vật chứng ngày 13-3-2019). 

[6] Về án phí: Các bị cáo H và Ngh, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Vì những lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố bị cáo Trần Trung H và Lê Bé N phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình 

sự 

Xử phạt bị cáo Trần Trung H 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt tạm giam 13-01-2019. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Bé N 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

tạm giam 13-01-2019. 

 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 02 chìa khóa số 27, 02 chìa khóa số 19, 01 chìa khóa số 

12, 01 chìa khóa không có số, 01 cây cưa sắt màu đỏ, 01 cây dao cán cây dài 9cm 

lưỡi dao 19cm, 01 cây dao thái lan cán màu vàng dài 9cm lưỡi dao dài 11cm, 01 

cây dao không có cán lưỡi dài 22cm, 01 cây búa thầu cám màu đen đỏ, 01 cây 

dao cán cây dài 11cm lưỡi dài 12cm, 01 cal nhựa màu vàng không chứa gì, 02 cal 

nhựa màu đen có chứa dầu, 02 cặp bao tay vải màu trắng, 01 cục đá mài, 08 cộng 

dây pô, 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J4 màu vàng. 
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Trả lại cho bị cáo Ngh 01 vỏ composite hiệu Quốc Dũng dài 8,1m, 01 máy 

xe hiệu Toyota 4 lóc nằm, 01 bình ắc quy hiệu Đồng Nai 100AP 

(Chi cục thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời đang quản lý theo biên 

bản giao nhận vật chứng ngày 13-3-2019). 

4. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án; 

Án phí hình sự sơ thẩm, các bị cáo Trần Trung H, Lê Bé N, mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000 đồng. 

Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết theo pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

 

Nơi nhận:   
- Phòng KT-NV và THA  

TAND tỉnh Cà Mau (Gửi email); 

- VKSND tỉnh Cà Mau (01b) 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau (01b) 

- VKSND huyện Trần Văn Thời (1b);             

- CAND huyện Trần Văn Thời (3b); 

- THADS huyện Trần Văn Thời (1b); 

- Các bị cáo, bị hại,  

- Lưu.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Thái Hoàng Đắc 

 


